LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG 22/01/2018 ĐẾN 28/01/2018
	Giảng đường/ Khóa
	Buổi
	Thứ Hai


	Thứ Ba


	Thứ Tư


	Thứ Năm


	Thứ sáu


	Thứ bảy
	Chủ nhật

	NHÀ C

	Giảng đường

C 112

(24 chỗ)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 110

(165 chỗ)


	Sáng
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC13-1 A

Đường lối CM ĐCSVN
Nguyễn T Hương
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC13-1A
Quản lý Dự án

Phạm Phương Liên


	8h00 – 11h30

CNCQYTCC13-1 A

Đường lối CM ĐCSVN
Nguyễn T Hương
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC13-1A
Quản lý Dự án

Phạm Quỳnh Anh
Bùi Mỹ Anh
	
	

	
	Chiều
	 
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC13-1A
Theo dõi đánh giá
Nguyễn Nguyên Ngọc

Bùi Thị Mỹ Anh
	
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC13-1A
Theo dõi đánh giá
Nguyễn Nguyên Ngọc

Bùi Thị Mỹ Anh
	
	
	

	
	Tối 
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 103

(102 chỗ)
	Sáng
	8h00 – 11h30

CNCQDD1-1A

Lập kế hoạch y tế

Nguyễn M Hoàng
	8h00 – 11h30

CNCQXNYH1-1A

CNCQDD1-1A

CNCQXNYHDP4-1A

SLB MDH
Hà Văn Như
	8h00 – 11h30

CNCQDD1-1A

Lập kế hoạch y tế

Phạm Thùy Linh
Bùi Mỹ Anh
	8h00 – 11h30

CNCQXNYH1-1A

CNCQDD1-1A

CNCQXNYHDP4-1A

SLB MDH
Hà Văn Như
	8h00 – 11h30

CNCQDD1-1A

Tiếng Anh

Đỗ Thị Thu Trang
	
	


	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 102

(72 chỗ)
	Sáng
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

Tiếng Anh lớp 

Phan Thị Thuận Yến
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC15-1A

Tiếng Anh lớp A 

Đỗ Thị Thu Trang
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Tiếng Anh lớp A
Hoàng Thùy Dương
	8h00 – 11h30

CNCQXNYH1-1A

Tiếng Anh

Tô Lan Phương
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 101 (PHòng trực máy)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

 C 210

(36 chỗ)
	Sáng
	
	
	
	8h00 – 11h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN1

Trần Hữu Bích
Nguyễn Thúy Nga
Hứa Thanh Thủy
Vũ Thị Thanh Mai
	8h00 – 11h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN1

Vũ Thị Hoàng Lan
Lê Thị Thanh Hương
Trần Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Nhung
	8h00 – 11h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN2

Phan Văn Tường
Bùi Thị Ngọc Hà
Đoàn T Dương
Nguyễn N Ngọc
	

	
	Chiều
	
	
	
	13h00 – 16h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN1

Hồ Thị Hiền
Trần Thị Mỹ Hạnh
Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Quỳnh Anh
	
	13h00 – 16h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN2

Phan Văn Tường
Lê Thị Hải Hà
Phạm P Liên
Phạm Quỳnh Anh
	

	
	Tối
	
	
	
	
	17h30 – 21h00

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN2

Bùi Thị Thu Hà
Nguyễn Thúy Nga
Trần Thị Thu Thủy
Bùi Thị Mỹ Anh
	
	

	Giảng đường

C 208

(160 chỗ)
	Sáng
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

Biện pháp QLATTP
Lê  Thu Hà

Nguyễn T Nhung
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

SKMT
Đỗ  Hạnh Trang
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

Biện pháp QLATTP
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn T Nhung
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

Sức khỏe môi trường
Đỗ  Hạnh Trang
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 206

(96 chỗ)
	Sáng
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

Tiếng Anh lớp C
  Nguyễn Bá Học
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC15-1A

Tiếng Anh lớp C

 Nguyễn Bá Học
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Tiếng Anh lớp C

Phan Thị Thuận Yến
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

 C 205

(64 chỗ)
	Sáng
	
	8h00 – 11h30
Sức khỏe môi trường
YTCC21-1A –CKI YTCC 37-1A (20)

Đỗ Thị Hạn Trang
	8h00 – 11h30
Sức khỏe môi trường
YTCC21-1A –CKI YTCC 37-1A (20)

Lê Thị Thanh Hương 
	8h00 – 11h30
Sức khỏe môi trường
YTCC21-1A –CKI YTCC 37-1A (20)

Lê Thị Thanh Hương
	
	8h00 – 12h00

Quản lý Y tế
YTCC21-1B (39)

Đỗ Mai Hoa
	8h00 – 12h00

Giáo dục NCSK
YTCC21-1B (39)

Nguyễn Tr Kiên

Vũ Thanh Mai

	
	Chiều
	13h00 – 16h30

Giáo dục NCSK
YTCC21-1A –CKI YTCC 37-1A (20)

Nguyễn Trung Kiên
	13h00 – 16h30

Giáo dục NCSK
YTCC21-1A –CKI YTCC 37-1A (20)

Nguyễn Trung Kiên

Vũ Thị Thanh Mai
	13h00 – 16h30

Giáo dục NCSK
YTCC21-1A –CKI YTCC 37-1A (20)

Trương Quang Tiến
	13h00 – 16h30

Giáo dục NCSK
YTCC21-1A –CKI YTCC 37-1A (20)

Nguyễn Trung Kiên

Vũ Thị Thanh Mai
	
	13h00 – 16h30

Quản lý Y tế
YTCC21-1B (39)

Đỗ Mai Hoa
	13h00 – 16h30

Giáo dục NCSK
YTCC21-1B (39)

Nguyễn Tr Kiên

Vũ Thanh Mai

	
	Tối
	
	
	
	
	17h30 – 21h30
Quản lý Y tế
YTCC21-1B (39)

Lê Bảo Châu
	
	

	Giảng đường

C 204

(64 chỗ)
	Sáng


	8h00 – 11h30

CNXNYHD3-1A

Bệnh KTN
Trần Thị Mỹ Hạnh
	8h00 – 11h30

Phân tích Bao dữ liệu (DEA): Tập huấn
TS Bạch Ngọc Thắng


	8h00 – 11h30

CNXNYHD3-1A

Bệnh KTN
Trần Thị Mỹ Hạnh
	
	
	8h00 – 12h00

QL KT và tài chính BV
QLBV10-1B (57)

Nguyễn Quỳnh Anh
	8h00 – 12h00

QL KT và tài chính BV
QLBV10-1B (57)

Nguyễn Thu Hà

	
	Chiều
	13h00 – 16h30

CNXNYHD3-1A

Nghiên cứu khoa học

Dương Kim Tuấn
	13h00 – 16h30

Phân tích Bao dữ liệu (DEA): Tập huấn
TS Bạch Ngọc Thắng
	
	13h00 – 16h30

CNXNYHD3-1A

Nghiên cứu khoa học

Nguyễn Thùy Linh
	
	13h00 – 16h30

QL KT và tài chính BV
QLBV10-1B (57)

Nguyễn Thu Hà
	13h00 – 16h30

QL KT và tài chính BV
QLBV10-1B (57)

Nguyễn Thu Hà

	
	Tối
	
	
	
	
	17h30 – 21h30
QL KT và tài chính BV
QLBV10-1B (57)

Vũ Xuân Phú
	
	

	Giảng đường

C 203

(104 chỗ)
	Sáng
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

Tiếng Anh lớp B

Đỗ Thị Thu Trang
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC15-1A

Tiếng Anh lớp B

Hoàng Thùy Dương
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	 
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 202

(72 chỗ)
	Sáng
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC14-1A

Tiếng Anh lớp D

 Tô Lan Phương
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC15-1A

Tiếng Anh lớp D

Phan Thị Thuận Yến
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Tiếng Anh lớp D

Đỗ Thị Thu Trang
	
	
	

	
	Chiều
	13h00 – 16h30

CNCQXNYHDP4-1A

Vi sinh  y học 

Nguyễn H Trang
	13h00 – 16h30

CNXNYHD3-1A

Tiếng Anh

Phan Thuận Yến
	13h00 – 16h30

CNCQXNYHDP4-1A

Vi sinh  y học 

Phạm Thị Vinh Hoa

	13h00 – 16h30

Bảo vệ ĐC luận văn
YTCC20HN1

Hà Văn Như
Nguyễn Ngọc Bích
Lê Bích Ngọc
Nguyễn Thị Nhung
	
	
	

	Giảng đường

C 201

(36 chỗ)
	Sáng
	
	
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Tiếng Anh lớp B

Tô Lan Phương
	8h00 – 11h30

CNCQXNYHDP4-1A

Tiếng Anh

Phan Thị Thuận Yến
	
	8h00 – 11h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN2

Lê Kim Ánh
Nguyễn Q Anh
Nguyễn  Q Chi
Nguyễn T Linh

	
	Chiều
	
	
	
	13h00 – 16h30

Bảo vệ ĐC luận văn
YTCC20HN1

Nguyễn Đức Thành
Trương Quang Tiến
Lê Bảo Châu
Đinh Thu Hà
	
	13h00 – 16h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN2

Lã Ngọc Quang
Phạm Tiến Nam
NguyễnKim Ngân
Công Ngọc Long
	

	
	Tối
	
	
	
	
	17h30 – 21h00

Bảo vệ ĐC luận văn
YTCC20HN2

Hồ Thị Hiền
Trương Quang Tiến
Lưu Quốc Toản
Phạm Quốc Thành
	
	

	Giảng đường

C 211 

(44 chỗ)
	Sáng
	8h00 – 11h30

CNCQCTXH1-1A

Tâm lý học sức khỏe
Nguyễn Xuân Phong
	
	8h00 – 11h30

CNCQCTXH1-1A

Đại cương về CTXH

Phạm Tiến Nam
	8h00 – 11h30

CNCQCTXH1-1A

Tâm lý học sức khỏe
Nguyễn Xuân Phong
	8h00 – 11h30

CNCQCTXH1-1A

Đại cương về CTXH

Phạm Tiến Nam
	8h00 – 11h30

Bảo vệ ĐC LV
YTCC20HN2

Vũ Hoàng Lan
Nguyễn NBích
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn T  Nhiệm
	

	
	Chiều
	13h00 – 16h30

CNCQCTXH1-1A

Đại cương về CTXH

Phạm Tiến Nam
	13h00 – 15h50

CNCQCTXH1-1A

Tiếng Anh

Hoàng Thùy Dương
	
	13h00 – 15h50

CNCQCTXH1-1A

Tiếng Anh

Hoàng Thùy Dương
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 410

(200 chỗ)
	Sáng
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Hóa sinh 

Bùi Thị Ngọc Hà
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Tổ chức QLHTYT

Phạm Thùy Linh
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Hóa sinh 

Bùi Thị Ngọc Hà
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC16-1A

Tổ chức QLHTYT

Phạm Thùy Linh
	
	

	
	Chiều
	
	
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC16-1A

Tổ chức QLHTYT

Phạm Thùy Linh
	
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC16-1A

Hóa sinh 

Bùi Thị Ngọc Hà
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường

C 408

(96 chỗ)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường 

C 511

(200 chỗ)
	Sáng 
	
	
	
	8h00 – 11h30

CNCQYTCC15-1A

Quản lý Dịch vụ y tế
Bùi Thị Mỹ Anh
Nguyễn N Ngọc
	
	
	

	
	Chiều
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC15-1A

Quản lý Dịch vụ y tế
Bùi Thị Mỹ Anh

Nguyễn N Ngọc
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC15-1A

Phòng chống thảm họa
Đỗ Thị Hạnh Trang
	
	
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC15-1A

Phòng chống thảm họa
Đỗ Thị Hạnh Trang
	
	

	Phòng máy 1

54 chỗ

C 403
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng máy 2

 20 chỗ 

C 402
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng máy 3

60 chỗ

C 401
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	NHÀ A

	Cầu truyền hình 1

A 319
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	

	Cầu truyền hình 2

A 210
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường 

A 312
60 chỗ 
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	Giảng đường 

A 508
60 chỗ
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	

	NHÀ B

	B301

(Tầng 3)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	
	
	
	
	
	

	B302

(Tầng 3)
	Sáng
	8h00 – 10h30

CNCQXNYH1-1AB
Sinh học phân tử ĐC

Đặng Phương Linh
Nguyễn H Trang
	
	8h00 – 10h30

CNCQXNYH1-1AA
Sinh học phân tử ĐC

Đặng Phương Linh

Nguyễn H Trang
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	
	
	13h00 – 15h30

CNCQXNYH1-1AB
Sinh học phân tử ĐC
Đặng Phương Linh
Nguyễn H Trang
	
	13h00 – 15h30

CNCQXNYH1-1AA
Sinh học phân tử ĐC
Đặng Phương Linh
Nguyễn H Trang
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	
	
	
	
	
	

	B303

(Tầng 3)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	13h00 – 16h00

CNYTCC16-1A

Hóa sinh CB lớp A
Bùi Ngọc Hà

Nguyễn Phương Thoa
	12h30 – 15h00

CNCQYTCC16-1A

Hóa sinh CB lớp B

Bùi Ngọc Hà

Nguyễn Phương Thoa
	
	13h00 – 16h00

CNYTCC16-1A

Hóa sinh CB lớp E
Bùi Ngọc Hà

Nguyễn Phương Thoa
	
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	15h15 – 17h30

CNCQYTCC16-1A

Hóa sinh CB lớp C

Bùi Ngọc Hà

Nguyễn Phương Thoa
	15h15 – 17h30

CNCQYTCC16-1A

Hóa sinh CB lớp D

Bùi Ngọc Hà

Nguyễn Phương Thoa
	
	
	
	

	B304

 (Tầng 3)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	
	
	
	
	
	

	B409

(Tầng 4)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	
	12h30 – 15h00

CNXNYHDP4-1AA
Vi sinh  y học 

Phạm Vinh Hoa

Nguyễn H Trang
	
	12h30 – 15h00

CNXNYHDP4-1AB
Vi sinh  y học 

Phạm Vinh Hoa

Nguyễn H Trang
	
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	15h00 – 17h00

CNXNYHDP4-1AB
Vi sinh  y học 

Phạm Vinh Hoa

Nguyễn H Trang
	
	15h00 – 17h00

CNXNYHDP4-1AA
Vi sinh  y học 

Phạm Vinh Hoa

Nguyễn H Trang
	
	
	

	B508

(Tầng 5)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	
	
	
	
	
	

	B604

(Tầng 6)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	
	
	
	
	
	

	B605

 (Tầng 6)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều ca 2
	
	
	
	
	
	
	

	GIÁO DỤC THỂ CHẤT

	SÂN BÓNG CHUYỀN
	Sáng
	
	
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC15-1 A &XNYHDP3 

(LỚP 1,2) 
BÓNG CHUYỀN 
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	SÂN BÓNG RỔ 

(ĐẦU HỒI NHÀ D)
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	13h00 – 16h30

CNCQYTCC15-1 A &XNYHDP3 

(LỚP 3,4) 
BÓNG RỔ
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                           Hà nội, ngày     tháng      năm 2017
                                                                                                                                                                                      Phòng QL ĐTĐH
